
STT MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT
GIÁ ĐẠI LÝ 

(VNĐ)
 GIÁ LẺ 

1
HDS-DF4226IRZ3

(2 MP)

(2.8-12mm)

DarkFighter

Camera IP HD 1/1.8", 2 Megapixel, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, 3D DNR.

Độ nhạy sáng:

Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR

B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.00027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR"

Hồng ngoại 10 ~ 30m.

Frame rate:

50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 2.8 – 12 mm F1.4, horizontal angle of view 90.1° - 31°.

Hổ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB.

Chống ngược sáng WDR 120dB.

 Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ 

xa (remote preview).

Hổ trợ các tính năng thông minh:

Ngoài các chức năng thông minh như: nhận diện khuôn mặt, vượt hàng rào ảo, phát hiện đột 

nhập, hành lý vô chủ,....

7,932,000 15,864,000

2
HDS-DF4126IRZ3

(2 MP)

(2.8-12mm)

DarkFighter

Camera IP HD 1/1.8", 2 Megapixel, H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG, 3D DNR.

Độ nhạy sáng:

Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR

B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.00027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR"

Hồng ngoại 10 ~ 30m.

Frame rate:

50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA  2.8 – 12 mm F1.4, horizontal angle of view 90.1° - 31°.

Hổ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB.

Chống ngược sáng WDR 120dB.

 Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ 

xa (remote preview).

Hổ trợ các tính năng thông minh:

Ngoài các chức năng thông minh như: nhận diện khuôn mặt, vượt hàng rào ảo, phát hiện đột 

nhập, hành lý vô chủ,....

7,932,000 15,864,000

1
HDS-5226VF-IRAZ5

(2.8~12mm)
11,292,000 22,584,000

2
HDS-5226VF-IRAHZ5

(2.8~12mm)

(Heater)

12,132,000 24,264,000

3
HDS-5226VF-IRAZ10

(8~32mm)
12,552,000 25,104,000

4
HDS-5226VF-IRAHZ10

(8~32mm)

(Heater)

13,392,000 26,784,000

5
HDS-5526VF-IRAZ5

(2.8~12mm)
12,552,000 25,104,000

6
HDS-5526VF-IRAHZ5

(2.8~12mm)

(Heater)

13,812,000 27,624,000

7
HDS-5526VF-IRAZ10

(8~32mm)
13,812,000 27,624,000

8
HDS-5526VF-IRAHZ10

(8~32mm)

(Heater)

15,072,000 30,144,000

Camera IP Dome ngoài trời

1/1.8” Progressive Scan CMOS

H.265, H.265+, H.264, H.264+

140dB WDR

hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét, nhận 

diện chụp hình khuôn mặt, đếm người, đếm vật thể...

DÒNG CAMERA IP ĐỘ PHÂN GIẢI KHỦNG 8MP ~ 12MP

CAMERA DARKFIGHTER ULTRA-LOW LIGHT GIÁ RẺ

BÁO GIÁ CAMERA HDPARAGON (THÁNG 11-2018)

CAMERA IP

Camera IP thân ngoài trời

1/1.8” Progressive Scan CMOS

H.265, H.265+, H.264, H.264+

140dB WDR

hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét, nhận 

diện chụp hình khuôn mặt, đếm người, đếm vật thể...
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HDS-5185VF-IRAZ3

(8 MP)

2.8~12mm

Camera 4K

H.265, H.265+, H.264, H.264+

hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét và 

nhận diện khuôn mặt

12,552,000 25,104,000

4

HDS-5285VF-IRAZ5

(8 MP)

2.8~12mm

Camera 4K

H.265, H.265+, H.264, H.264+

hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét và 

nhận diện khuôn mặt

14,652,000 29,304,000

HDS-5585VF-IRAZ3

(8 MP)

2.8~12mm

Camera IP dome outdoor

H.265, H.265+, H.264, H.264+

hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét và 

nhận diện khuôn mặt

15,492,000 30,984,000

5

HDS-42C5VF-IRZ5

(12 MP)

2.8~12mm

Camera 4K

Camera IP 1/1.7” độ phân giải siêu cao 12MP,  3D DNR.

Hồng ngoại 50m.

Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 2.8~12mm.

Chống ngược sáng DWDR.

Hổ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB.

Chuẩn hình ảnh H.264+/H.264/MJPEG.

Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh(main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ xa (remote 

preview).

Độ nhạy sáng 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.014 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR

50Hz: 15fps (4000 × 3000), 22fps (4096 × 2160), 25fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 

1920 × 1080, 1280 × 720)

DC12V/PoE.

Hổ trợ các tính năng thông minh: Nhận dạng khuôn mặt, thiết lập vùng cảnh báo chống đột 

nhập thông minh, cảnh báo khi âm thanh phát ra vượt mức quy định, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ, 

cảnh báo khi vượt qua hàng rào ảo v.v...còn bổ sung 2 chức năng rất thông minh là: Cảnh báo khi 

20,946,000 41,892,000

6

HDS-41C5VF-IRZ3

(12 MP)

2.8~12mm

Camera 4K

Camera IP 1/1.7” độ phân giải siêu cao 4K (tương đương 8 Megapixel, gấp 4 lần full HD 1080) 

4096 x 2160 Pixels,  3D DNR.

Hồng ngoại 30m.

Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 2.8~12mm.

Chống ngược sáng DWDR.

Hổ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB.

Hổ trợ cổng âm thanh và cổng báo động.

Chuẩn hình ảnh H.264+/H.264/MJPEG.

Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh & âm thanh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), 

và xem từ xa (remote preview).

Độ nhạy sáng 0.009 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.012 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR 

50Hz: 15fps (4000 × 3000), 22fps (4096 × 2160), 25fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2560 × 1440, 

1920 × 1080, 1280 × 720)

Hổ trợ các tính năng thông minh: Nhận dạng khuôn mặt, thiết lập vùng cảnh báo chống đột 

nhập thông minh, cảnh báo khi âm thanh phát ra vượt mức quy định, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ, 

cảnh báo khi vượt qua hàng rào ảo v.v...còn bổ sung 2 chức năng rất thông minh là: Cảnh báo khi 

19,266,000 38,532,000

7 HDS-6424PIN-10(20)

Sản phẩm mới

Camera IP ngụy trang 2 megapixel, ống kính Pinhole

+ Hình ảnh HD 2 Megapixel . Ống kính 3.7mm@F2.3

+ Hổ trợ thẻ nhớ 128GB

+ Hổ trợ âm thanh 2 chiều

+ Tích hợp cổng báo động để gắn các sensors bên ngoài

+ Hổ trợ cấp nguồn DC12V/PoE.

6,756,000 13,512,000

8 HDS-6412WDR/C

Camera IP đếm lượt người vào ra (people counting) 1.3megapixel. Dữ liệu lưu trên thẻ nhớ và 

có thể xuất ra file Excel (theo ngày/tuần/tháng/năm)

+ Hình ảnh HD 1.3 Megapixel . Ống kính 2.8mm@F2.0

+ Hổ trợ thẻ nhớ 128GB

+ Chống ngược sáng thực WDR 120dB

+ Hổ trợ âm thanh 2 chiều

+ Tích hợp cổng báo động để gắn các sensors bên ngoài

+ Hổ trợ cấp nguồn DC12V.

11,544,000 23,088,000

CAMERA IP ĐẶC BIỆT



11

HDS-785FI-360PH

(H265+, 5 MP)

Fisheye

7,476,000 14,952,000

12

HDS-785FI-360AH

(H265+, 5 MP)

âm thanh/báo động

7,638,000 15,276,000

13
HDS-792FI-360P

Camera IP Fisheye 12MP

12 Megapixel

Camera IP HD toàn cảnh 360
0
. Độ phân giải 12 Megapixel 4000x3072, hồng ngoại quan sát 

ngày & đêm. Hổ trợ thẻ nhớ 128GB.

Hổ trợ âm thanh. Heat map.

Độ nhạy sáng 0.01Lux@F1.2. DC12V/PoE. 

15,534,000 31,068,000

21 HDS-PT3326IRZ1

Camera toàn cảnh 360° tích hợp speeddome giá rẻ

Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256 GB

Hồng ngoại 10m

Panoramic Camera

1/2.8" progressive scan CMOS

3 camera 1920 × 1080@30fps resolution

Min. illumination:

Color: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON)

B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON)

0 Lux with IR

Hỗ trợ H.265

Horizontal FOV: 128.5° × 3

PTZ Camera

1/2.8" progressive scan CMOS

Up to 1920 × 1080@30fps resolution

Min. illumination:

Color: 0.05 Lux @(F2.0, AGC ON)

B/W: 0.01 Lux @(F2.0, AGC ON)

0 Lux with IR

Hỗ trợ H.265

10,452,000 20,904,000

14

HDS-PA6986-DN

Camera toàn cảnh 4 ống 

kính

Camera IP HD toàn cảnh 180
0
.

26,826,000 53,652,000

15

HDS-PA0818-IRZ

Camera toàn cảnh 4 ống 

kính + 1 PTZ

Camera IP HD toàn cảnh 180
0
.

Panoramic Camera

ON), B/W: 0.0005 Lux@(F2.0, AGC ON)

Tracking PTZ Camera

ON), B/W: 0.0002 Lux@(F1.5, AGC ON), 0 Lux

with IR

115,398,000 230,796,000

17

HDS-PA1636-IRZ

Camera toàn cảnh 8 ống 

kính + 1 PTZ

Camera IP HD toàn cảnh 360
0
.

Panoramic Camera

ON), B/W: 0.0005 Lux@(F2.0, AGC ON)

Tracking PTZ Camera

ON), B/W: 0.0002 Lux@(F1.5, AGC ON), 0 Lux

with IR

140,580,000 281,160,000

Camera toàn cảnh dạng mắt cá

Độ phân giải 5 Megapixel H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Ống kính 1.05 mm @ F2.2

Góc nhìn ngang: 180°, dọc: 180°

20fps(2560×1920), 25fps/30fps(2560×1440, 2048×1536, 1920×1080)

Độ nhạy sáng: Color: 0.01 lux@(F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

hồng ngoại 10m quan sát ngày & đêm.

-A: Hỗ trợ âm thanh/báo động

Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB.

BLC/3D DNR/ROI/Defog

Chống ngược sáng thực WDR 120dB

Độ nhạy sáng 0.1Lux@F1.2.

DC12V/PoE.

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo, phát hiện di dời vật 

thể, phát hiện hành lý vô chủ, phát hiện khuôn mặt.

Tặng kèm adapter DVE chính hãng
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HDS-8426G0/F

Camera so sánh khuôn 

mặt

Camera nhận diện so sánh dữ liệu khuôn mặt tích hợp trí tuệ nhân tạo

 1/2.8″ Progressive Scan CMOS

 2 ống kính kép 4mm

 1920 × 1080 @ 30fps

 Chống ngược sáng thực 120dB WDR

 H.265+, H.265, H.264+, H.264

 Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB

 Hỗ trợ cổng âm thanh/báo động

 5 video streams

 Nhận diện khuôn mặt

 So sánh dữ liệu khuôn mặt

 Nhận diện giới tính và độ tuổi

 Hồng ngoại 10 m

39,876,000 79,752,000

19

HDS-PT9122IX-D/S

Camera nhận diện con 

người

Camera nhận diện con người tích hợp trí tuệ nhân tạo

Tích hợp 1 camera ống kính cố định và 1 camera PTZ 10X.

Nhận diện chính xác vật thể là con người.

Dò tìm lịch trình di chuyển của đối tượng

 

Camera cố định

Color: 0.002 Lux@(F1.2, AGC ON), 

B/W: 0.0002 Lux@(F1.2, AGC ON)

PTZ Camera

Color: 0.0035 Lux@(F1.6, AGC ON)

0 Lux with IR

37,782,000 75,564,000

20
HDS-6810F-IV/C

Camera đếm người

Camera đếm người tích hợp trí tuệ nhân tạo với ống kính kép (chính xác lên đến 97%)

1/3” Progressive Scan CMOS

2.8 mm lens, optional

3D digital noise reduction

Hỗ trợ hồng ngoại IR

DC 12V / PoE

Resolution 640*480

Black/White view

IP66

17,166,000 34,332,000

22 HDS-5026BX-AP

H.265, H.265+, H.264+, H.264

Chống ngược sáng thực 140dB WDR

hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét và 

nhận diện khuôn mặt, đếm người,...

(chưa bao gồm ống kính)

9,192,000 18,384,000

23 HDS-5126VF-IRAZ3

H.265, H.265+, H.264, H.264+

hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét và 

nhận diện khuôn mặt, đếm người,...

9,192,000 18,384,000

24
HDS-5226VF-IRAZ5

(2.8~12mm)
11,292,000 22,584,000

25
HDS-5226VF-IRAZ10

(8~32mm)
12,552,000 25,104,000

DÒNG CAMERA IP KHUNG HÌNH CAO 50FPS

H.265, H.265+, H.264, H.264+

hành lý vô chủ, phát hiện di dời vật thể, cảnh báo thay đổi hình ảnh, cảnh báo mất nét và 

nhận diện khuôn mặt, đếm người,...
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HDS-4224VF-IRZ12

(2 MP, Zoom 20X)

4.7~94mm

Camera IP HD 1/2.8", 2 Megapixel, 1920x1080: 50/60fps, H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG, 3D DNR.

Độ nhạy sáng 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR. Hồng 

ngoại 120m.

Đô nhạy sáng:

0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 lux with IR

0.007 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 lux with IR

Ống kính ZOOM 20X ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 4.7~94mm.

Hổ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB.

Chống ngược sáng WDR 120dB.

 Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ 

xa (remote preview).

Hổ trợ các tính năng thông minh:

Nhận diện khuôn mặt, Cảnh báo khi mất đồ vật, cảnh báo khi ai đó để quên đồ vật, vượt hàng 

rào ảo, đột nhập khu vực cấm...

11,292,000 22,584,000

28

HDS-4235VF-IRZ10

(3M)

(8-32mm)

Camera IP HD 1/2.8", 3 Megapixel, 2048 x 1536 Pixels,  3D DNR.

Hồng ngoại 100m.

50Hz: 45fps(2048 × 1536), 50fps@(1920 × 1080, 1280 x 720)

60Hz: 45fps(2048 × 1536), 60fps@(1920 × 1080, 1280 x 720)

Ống kính ZOOM f=8~32mm điều khiển từ xa qua web/phần mềm CMS/đầu ghi.

Chống ngược sáng (WDR 120dB).

Hổ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB.

Chuẩn hình ảnh  H.264+/H.264/MJPEG.

Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh & âm thanh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), 

và xem từ xa (remote preview).

Độ nhạy sáng 0.005 Lux @(F1.2,AGC ON), 0.007 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux with IR

Hổ trợ các tính năng thông minh:

Nhận diện khuôn mặt, Cảnh báo khi mất đồ vật, cảnh báo khi ai đó để quên đồ vật, vượt hàng 

rào ảo, đột nhập khu vực cấm...

13,980,000 27,960,000

30
HDS-LPR4226IRAZ5

(2 MP)

(2.8-12mm)

12,972,000 25,944,000

31
HDS-LPR4226IRAZ10

(2 MP)

(8-32mm)

14,232,000 28,464,000

32
HDS-LPR4026IRZ5

(2 MP)

(3.8-16mm)

18,426,000 36,852,000

33
HDS-LPR4026IRZ12

(2 MP)

(11-40mm)

21,786,000 43,572,000

34
HDS-LPR4626IRZ5

(2 MP)

(2.8-12mm)

DarkFighter

Camera IP HD 1/1.8", 2 Megapixel, 1920x1080: 50/60fps, H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG, 3D DNR.

Độ nhạy sáng Color: Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 

Lux with IR. Hồng ngoại Array 50m.

Frame rate:

50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 2.8~12mm.

Hổ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB.

Chống ngược sáng WDR 120dB.

 Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ 

xa (remote preview).

Hổ trợ các tính năng thông minh:

Ngoài các chức năng thông minh như: Nhận diện biển số xe

15,912,000 31,824,000

0

36
HDS-TCE900-AI/16/H1

(9 MP)

Camera E-Police IP chuyên dùng cho giải pháp phạt nguội giao thông tại các ngã tư (cho 2/3 làn 

xe)

9MP với chip hình ảnh 1” GMOS

Sử dụng giám sát 2/3 lanes

4096*2160@25fps

IP66

Nhận diện và phân tích biển số xe sử dụng thuật toán tự học

Nhận diện loại phương tiện

Power supply 100-240VAC

Phát hiện vượt đèn đỏ, Đi ngược chiều, Chuyển hướng sai làn, Đi sai làn đường xe,...

117,492,000 234,984,000

HDS-TCV900-A/25/H1

(9 MP)

Camera Checkpoint sử dụng cho hệ thống đo tốc độ

9MP với chip hình ảnh 1” GMOS

Sử dụng giám sát 2/3 lanes

4096*2160@25fps

IP66

Sử dụng kết hợp radar do tốc độ

Nhận diện và phân tích biển số xe sử dụng thuật toán tự học

Nhận diện loại phương tiện, màu sắc, hiệu xe,...

Phát hiện xe đi ngươc chiều

Power supply 100-240VAC

109,098,000 218,196,000

DarkFighter

Camera IP HD 1/1.8", 2 Megapixel, 1920x1080: 50/60fps, H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG, 3D DNR.

Độ nhạy sáng 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.0027 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux with IR. Hồng 

ngoại 50m.

Frame rate:

50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 2.8~12mm (Z5)

Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 8~32mm (Z10)

Hổ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB.

Chống ngược sáng WDR 120dB.

-A: Hỗ trợ cổng âm thanh/báo động

 Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ 

xa (remote preview).

Hổ trợ các tính năng thông minh:

Ngoài các chức năng thông minh như: Nhận diện biển số xe
Camera IP HD 1/1.8", 2 Megapixel, 1920x1080: 50/60fps, H.264+/H.264/MPEG4/MJPEG, 3D DNR.

Độ nhạy sáng Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux 

with IR. Hồng ngoại 50m.

Frame rate:

50Hz: 50fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

60Hz: 60fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)

Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 3.8~16mm (Z5)

Ống kính ZOOM ĐIỀU KHIỂN TỪ XA 11~40mm (Z12)

Hổ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB.

Hỗ trợ âm thanh/báo động

Hỗ trợ 1 Mic in.

Chống ngược sáng WDR 120dB.

 Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-livew), và xem từ 

xa (remote preview).

Hổ trợ các tính năng thông minh:

Ngoài các chức năng thông minh như: Nhận diện biển số xeDarkFighter

HỆ THỐNG CAMERA GIAO THÔNG PHẠT NGUỘI TỰ ĐỘNG

CAMERA GIAO THÔNG (NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE)



37 HDS-TP50-12DT(4T)

Trung tâm lưu hình ảnh tại các nút giao thông:

Kết nối với tối đa 12 camera tại mỗi nút giao thông

Tích hợp 16 cổng 100MB, 2 cổng 1000MB, 4 cổng BNC

Có cổng kết nối với các thiết bị ngoại vi khác 

Hổ trợ 4 cổng SATA để gắn 4 ổ cứng

Có sẵn 2 ổ cứng 2TB

2 cổng USB, 1 cổng VGA, 1 cổng HDMI, 1 cổng CBVS

72,360,000 144,720,000

HDS-LED1211-2
Đèn nháy hỗ trợ kích hoạt camera chụp ảnh

Khoảng cách nhận diện: 18 ~ 25m
31,020,000 62,040,000

38 HDS-TL2000A-L1

Đèn hổ trợ cho camera giao thông

Bao gồm 16 đèn LED

Phạm vi phủ ánh sáng từ 16 ~25m

Lắp đặt ngoài trời IP66

20,946,000 41,892,000

40 HDS-CSR-IN (P)

Máy đo tốc độ phương tiện tham gia giao thông

Sử dụng cho 1 làn xe

Hỗ trợ cổng RS-485

Đo tốc độ: 2 to 250km/h with steps of 4km/h

Khoảng cách phát hiện 16 to 26m

Nhiệt độ hoạt động: -40℃ to 70℃
DC12V

82,278,000 164,556,000

HDS-CSR-IM

Máy đo tốc độ phương tiện tham gia giao thông

Sử dụng cho 1~3 làn xe

Hỗ trợ cổng RS-485

Đo tốc độ: 2 to 250km/h with steps of 4km/h

Khoảng cách phát hiện 16 to 26m

Nhiệt độ hoạt động: -40℃ to 70℃
DC12V

167,868,000 335,736,000

41 HDS-TD2016-6

Máy phát hiện trạng thái đèn giao thông

(để phát hiện các vi phạm giao thông khi vượt đèn đỏ)

16 đầu vào với điện áp 220V AC

6 cổng RS-485

1 cổng 5V DC

5pin switch

16 kênh trạng thái đèn giao thông

Nguồn: 220V AC

27,666,000 55,332,000

42 iVMS-8600

Phần mềm giám sát giao thông iVMS-8600, dùng để giám sát trực tiếp, nhận diện và tra cứu 

phương tiện lưu thông, phát hiện các vi phạm giao thông, thống kê, ghi hình và quản lý thiết bị. Đây 

là phần mềm đầy đủ các tính năng thông minh cho giải pháp giao thông

43

HDS-PT3220IR-A

(2M PTZ)

ZOOM 20X

4.7~94mm

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8”, 2 Megapixel

Chống ngược sáng thực (WDR), Defog, Privacy Mask, 3D DNR, BLC, HLC, Hỗ trợ H.265.

Hồng ngoại 150m.

Độ nhạy sáng: 0.01Lux@F1.2,  0lux IR ON

Ống kính Zoom 20X 4.7-94mm

DC12V/PoE, ICR, IP66

Hổ trợ thẻ nhớ SD, max 128GB.

Hỗ trợ patrol/pattern

Tích hợp cổng âm thanh/báo động.

Frame rate: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 

50fps (1280 × 960, 1280 × 720);

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

14,316,000 28,632,000
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HDS-PT3320IR-A

(3 MP PTZ)

ZOOM 20X

4.7~94mm

Camera IP HD hồng ngoại 1/2.8”, 3 Megapixel

Chống ngược sáng thực (WDR), Defog, Privacy Mask, 3D DNR, BLC, HLC, Hỗ trợ H.265.

Hồng ngoại 150m.

Độ nhạy sáng: 0.01Lux@F1.2,  0lux IR ON

Ống kính Zoom 20X 4.7-94mm

DC12V/PoE, ICR, IP66

Hổ trợ thẻ nhớ SD, max 128GB.

Hỗ trợ patrol/pattern.

Tích hợp cổng âm thanh/báo động.

Frame rate: 50Hz: 25fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), 50fps (1280 × 960, 

1280 × 720);

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

15,912,000 31,824,000
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HDS-PT5225-A

Ngoài trời

HDS-PT5225-A3

Trong nhà

(2MP, ZOOM 25X)

Speed dome IP

Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 25X 2MP, 1/2.8’’ CMOS 

sensor

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Color: 0.05 lux/F1.6, B/W:0.01 lux/F1.6

Digital WDR

Pan range:360° endless; Tilt range: -5°~90°(Auto Flip)

Pan Speed: 0.1°~300°/s, Tilt Speed: 0.1°~240°/s,  Optical Zoom:25x, Focus:4.5-112.5 mm

smart tracking, smart detection, defog

IP66(Outdoor model), Hi-PoE&24VAC

-AE3: trong nhà; -AEL: ngoài trời

(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)

21,786,000 43,572,000

DÒNG SPEED DOME IP THÔNG MINH - SMART PTZ, AUTO TRACKING

CAMERA IP HỒNG NGOẠI PTZ
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HDS-PT5232-A

Ngoài trời

HDS-PT5232-A3

Trong nhà

(2MP, ZOOM 32X)

Speed dome IP

Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 32X 2MP, 1/2.8’’ CMOS 

sensor

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Color: 0.05 lux/F1.6, B/W:0.01 lux/F1.6

Digital WDR

Pan range:360° endless; Tilt range: -5°~90°(Auto Flip)

Pan Speed: 0.1°~300°/s, Tilt Speed: 0.1°~240°/s,  Optical Zoom:25x, Focus:4.5-112.5 mm

smart tracking, smart detection, defog

IP66(Outdoor model), Hi-PoE&24VAC

-AE3: trong nhà; -AEL: ngoài trời

(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)

28,920,000 57,840,000
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HDS-PT6225-DN

2M, Zoom 25X

f=5.7mm to 142.5mm

(H265+)

Camera Speed dome thông minh zoom 25X 2MP, 1/1.9’’ CMOS sensor

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Darkfighter Ultra-low light technology(Color: 0.002 lux/F1.5, B/W:0.0002 lux/F1.5)

120dB WDR

Pan range:360° endless; Tilt range: -15°~90°(Auto Flip)

Pan Speed: 0.1°~300°/s, Tilt Speed: 0.1°~240°/s

Optical zoom:25x, Focus:5.7-142.5 mm

smart tracking, smart detection

IP67, IK10

Hi-PoE&24VAC

(chưa bao gồm chân đế cho camera speeddome outdoor)

25,146,000 50,292,000

HDS-PT6236IR-A

(2MP, ZOOM 36X)

H.265+
31,440,000 62,880,000

HDS-PT6225IR-A

(2MP, ZOOM 25X)

H.265+
24,306,000 48,612,000

HDS-PT8250IR-A

(2MP)

ZOOM 50X

H.265+

Deep-Leaning technology

Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 50X 2MP, 1/2.8’’ CMOS 

sensor

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Digital WDR,

Pan range:360° endless; Tilt range: -20°~90°(Auto Flip)

Pan Speed: 0.1°~210°/s, Tilt Speed: 0.1°~150°/s

Optical zoom:50x, Focus:6.7-335 mm

smart tracking, smart detection,  optical  image stablization, defog,Rapid focus

500m IR

IP66, IK10, Hi-PoE&24VAC

67,122,000 134,244,000
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HDS-PT8236IR-A

(2MP, ZOOM 36X)

H.265+

37,740,000 75,480,000
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HDS-PT8225IR-A

(2MP, ZOOM 25X)

H.265+

28,080,000 56,160,000
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HDS-PT8436IR-A

4M, Zoom 36X

f=5.7-205mm

H265+

Camera IP speed dome hồng ngoại HD Darkfighter Ultra-low light 1/1.9" HD CMOS sensor 4 

Megapixel, H.265+/H.265/H.264+/H.264

zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 36X.

Độ nhạy sáng:

F1.5, 1/1 sec, 50 IRE, AGC On: Color: 0.002 lux, B/W : 0.0002 lux, 0 lux with IR

F1.5, 1/30 sec, 50 IRE, AGC On: Color:0.02 lux, B/W : 0.002 lux, 0 lux with IR

Auto Tracking: Tự động xoay và zoom camera theo đối tượng chuyển động.

Chống ánh sáng WDR 120dB

công nghệ giảm nhòe kỹ thuật số 3D, họat động tuyệt vời ở ánh sáng thấp.Tích hợp chuẩn 

ONVIF/PSIA. Hồng ngoại ban đêm: 200m.

Hổ trợ ghi nhớ 300 vị trí định sẵn

tốc độ quay:

Pan Manual Speed: 0.1°~160°/s,

Pan Preset Speed: 240°/s

Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s,

Tilt Preset Speed: 200°/s

Frame rate:

50Hz: 25fps(1920×1080), 25fps(1280×960), 25fps (1280×720)

60Hz: 30fps(1920×1080), 30fps(1280×960), 30fps (1280×720)

nhận dạng chuyển động, hổ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC 128GB, gởi cảnh báo qua email, có khả 

năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 650C, 24 VAC & Hi-PoE.

Hổ trợ các tính năng thông minh:

Nhận dạng khuôn mặt, thiết lập vùng cảnh báo chống đột nhập thông minh, cảnh báo khi âm thanh 

phát ra vượt mức quy định, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ, cảnh báo khi vượt qua hàng rào ảo v.v...

(chưa bao gồm chân đế)

38,580,000 77,160,000

Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 25X/36X 2MP, 1/1.9’’ CMOS 

sensor

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Darkfighter Ultra-low illumination technology(Color: 0.002 lux/F1.5, B/W:0.0002 lux/F1.5)

120dB WDR

Pan range:360° endless; Tilt range: -20°~90°(Auto Flip)

Pan Speed: 0.1°~300°/s, Tilt Speed: 0.1°~240°/s

Optical zoom:36x, Focus:5.7-205.2 mm (6236IR-A)

Optical zoom:25x, Focus:5.7-142.5 mm (6225IR-A)

Hồng ngoại 200m

smart tracking(Vehicle tracking, human tracking), smart detection,  optical defog, Rapid focus

IP66, IK10, Hi-PoE&24VAC

Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 36X 2MP, 1/1.9’’ CMOS 

sensor

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Darkfighter Ultra-low illumination technology(Color: 0.002 lux/F1.5, B/W:0.0002 lux/F1.5)

120dB WDR

Pan range:360° endless; Tilt range: -20°~90°(Auto Flip), Pan Speed: 0.1°~210°/s, Tilt Speed: 

0.1°~150°/s

Optical zoom:36x, Focus:5.7-205.2 mm (8236IR-A)

Optical zoom:25x, Focus:5.7-142.5 mm (8225IR-A)

smart tracking, smart detection,  optical defog, Rapid focus

200m IR

IP66, IK10, Hi-PoE&24VAC

Deep-Leaning technology
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HDS-PT8836IR-A

4K 8M, Zoom 36X

f=5.7-205mm

H265+

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 1/1.9" HD CMOS sensor 4K 8MP(4096x2160) , 

H.265+/H.265/H.264+/H.264

zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 36X.

Độ nhạy sáng: F1.5, 50IRE, AGC On: Color: 0.02 lux, B/W : 0.002 lux, 0 lux with IR

Auto Tracking: Tự động xoay và zoom camera theo đối tượng chuyển động.

Chống ánh sáng WDR

công nghệ giảm nhòe kỹ thuật số 3D, họat động tuyệt vời ở ánh sáng thấp.Tích hợp chuẩn 

ONVIF/PSIA. Hồng ngoại ban đêm: 200m.

Hổ trợ ghi nhớ 300 vị trí định sẵn

tốc độ quay:

Pan Manual Speed: 0.1°~160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s

Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s

Frame rate:

50Hz:25fps(4096×2160, 3840×2160, 3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

60Hz:24fps(4096×2160), 30fps(3840×2160, 3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

nhận dạng chuyển động, hổ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC 128GB, gởi cảnh báo qua email, có khả 

năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 650C, 24 VAC & Hi-PoE.

Hổ trợ các tính năng thông minh:

Nhận dạng khuôn mặt, thiết lập vùng cảnh báo chống đột nhập thông minh, cảnh báo khi âm thanh 

phát ra vượt mức quy định, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ, cảnh báo khi vượt qua hàng rào ảo v.v...

(chưa bao gồm chân đế)

60,408,000 120,816,000

0 0
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HDS-PT8250LIR-A

2M

800m Lazer IR

Z00M 50X

H265+

Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 50X 2MP, 1/1.9’’ CMOS 

sensor

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Darkfighter Ultra-low illumination technology(Color: 0.005 lux/F1.8, B/W:0.0005 lux/F1.8)

Digital WDR

Hồng ngoại lazer 800m IR

Pan range:360° endless; Tilt range: -20°~90°(Auto Flip)

Pan Speed: 0.1°~210°/s, Tilt Speed: 0.1°~150°/s

Optical zoom:50x, Focus:6.7-335 mm

smart tracking, smart detection,  optical  image stablization, defog,Rapid focus

IP66

Hỗ trợ cần gạt

Hi-PoE&24VAC

92,310,000 184,620,000
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HDS-PT8436LIR-A

4M, Zoom 36X

500m Lazer IR

H265+

Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 36X 4MP, 1/1.9’’ CMOS 

sensor

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Darkfighter Ultra-low illumination technology(Color: 0.005 lux/F1.5, B/W:0.0005 lux/F1.5)

Digital WDR, Pan range:360° endless; Tilt range: -20°~90°(Auto Flip)

Pan Speed: 0.1°~210°/s, Tilt Speed: 0.1°~150°/s

Optical zoom:36x, Focus:5.7-205.2 mm

smart tracking, smart detection,  optical defog, Rapid focus

Hồng ngoại Lazer 500m

IP66

Hỗ trợ cần gạt

Hi-PoE&24VAC

65,064,000 130,128,000
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HDS-PT8236LIR-A

4M, Zoom 36X

500m Lazer IR

H265+

Camera Speed dome thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo zoom 36X 4MP, 1/1.9’’ CMOS 

sensor

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Darkfighter Ultra-low illumination technology(Color: 0.002 lux/F1.5, B/W:0.0002 lux/F1.5)

Digital WDR, Pan range:360° endless; Tilt range: -20°~90°(Auto Flip)

Pan Speed: 0.1°~210°/s, Tilt Speed: 0.1°~150°/s

Optical zoom:36x, Focus:5.7-205.2 mm

smart tracking, smart detection,  optical defog, Rapid focus

Hồng ngoại Lazer 500m

IP66

Hỗ trợ cần gạt

Hi-PoE&24VAC

60,870,000 121,740,000

58

HDS-PT8836LIR-A

Zoom 36X

4K 8MP

f=5.7-205.2mm

HỒNG NGOẠI 500m

Camera IP speed dome hồng ngoại HD 1/1.9" HD CMOS sensor 4K 8.0 Megapixel, 

H.264,MJPEG

zoom xoay 4 chiều, zoom quang học 36X (5.7-205.2)

Độ nhạy sáng:  F1.5, 50IRE, AGC On: Color: 0.02 lux, B/W : 0.002 lux, 0 lux with IR

Auto Tracking: Tự động xoay và zoom camera theo đối tượng chuyển động.

Chống ánh sáng DWDR

công nghệ giảm nhòe kỹ thuật số 3D, họat động tuyệt vời ở ánh sáng thấp.Tích hợp chuẩn 

ONVIF/PSIA.

HỒNG NGOẠI LAZER CỰC XA 500M

Hổ trợ ghi nhớ 300 vị trí định sẵn

tốc độ quay:

Pan Manual Speed: 0.1°~160°/s, Pan Preset Speed: 240°/s

Tilt Manual Speed: 0.1°~120°/s, Tilt Preset Speed: 200°/s

Frame rate:

50Hz:25fps(4096×2160, 3840×2160, 3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

60Hz:24fps(4096×2160), 30fps(3840×2160, 3072×1728, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)

nhận dạng chuyển động, hổ trợ thẻ nhớ SD/SDHC/SDXC 128GB, gởi cảnh báo qua email, có 

khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động -30 ~ 650C, 24 VAC & Hi-PoE.

Hổ trợ các tính năng thông minh:

Nhận dạng khuôn mặt, thiết lập vùng cảnh báo chống đột nhập thông minh, cảnh báo khi âm 

thanh phát ra vượt mức quy định, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ, cảnh báo khi vượt qua hàng 

rào ảo v.v...

(chưa bao gồm chân đế)

86,472,000 172,944,000

DÒNG SMART PTZ DEEP LEARNING -  DARKFIGHTERX 0
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HDS-PT8225IR-AX

2M, Zoom 25X

f=4.8 mm to 120 mm

H265+

Camera chuyên dụng DarkfighterX với cảm biến kép cho hình ảnh ban đêm sáng đẹp đầy 

màu sắc

2× 1/2.8" progressive scan CMOS 

Up to 1920 × 1080 resolution 

Độ nhạy sáng:

Color: 0.001 Lux @(F1.5, AGC ON) 

B/W: 0.0001 Lux @(F1.5, AGC ON) 

0 Lux with IR 

25× Optical Zoom, 16× Digital Zoom 

Digital WDR, 3D DNR, HLC, BLC

Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256 Gb

Hồng ngoại 200m

24 VAC &Hi-PoE 

Support H.265+/H.265 video compression

1-ch audio input/1-ch audio output

7-ch alarm input/2-ch alarm output

Hỗ trợ tính năng thông minh: Auto tracking, nhận diện khuôn mặt, vượt hàng rào ảo, ....

38,580,000 77,160,000

Deep-Leaning technology

DÒNG SMART PTZ ĐỈNH CAO, HỒNG NGOẠI TẦM XA TỪ 500M~800M



DÒNG CAMERA PTZ CHUYÊN DỤNG 0

60

HDS-PT9523IR-AE

Zoom 23X

f=5.9-135.7mm

Camera IP PTZ 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, ống kính 5.9-135.7mm, zoom quang học 23X. 

Độ nhạy sáng: Color: 0.002Lux@( F1.5, AGC ON). B/W: 0.0002Lux@( F1.5, AGC ON). Chống ánh 

sáng ngược cực tốt, công nghệ giảm nhòe kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, họat động 

tuyệt vời ở ánh sáng thấp. Tích hợp chuẩn ONVIF/PSIA. Hồng ngoại 150m. Hổ trợ ghi nhớ 256 vị 

trí định sẵn, tốc độ quay 0.3
0
-300

0
/s, nhận dạng chuyển động, gởi cảnh báo qua email, có khả năng 

chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động  -40 ~ 70
0
C, Nguồn AC 24V.

34,836,000 69,672,000

61

HDS-PT9832IR-AP

Zoom 32X

f=8-250mm

Camera IP PTZ 2 Megapixel, zoom xoay 4 chiều, ống kính 8-250mm, zoom quang học 32X. Độ 

nhạy sáng: Color: 0.005Lux@( F1.8, AGC ON). B/W: 0.001Lux@( F1.8, AGC ON). Chống ánh sáng 

ngược cực tốt, công nghệ giảm nhòe kỹ thuật số 3D, Công nghệ nén hình H.264, họat động tuyệt 

vời ở ánh sáng thấp. Tích hợp chuẩn ONVIF/PSIA. HỒNG NGOẠI CÔNG NGHỆ LASER CỰC XA 

800m. Hổ trợ ghi nhớ 256 vị trí định sẵn, tốc độ quay 0.3
0
-300

0
/s, nhận dạng chuyển động, gởi 

cảnh báo qua email, có khả năng chống sét và sốc điện, nhiệt độ môi trường hoạt động  -40 ~ 

70
0
C, Nguồn AC 24V.

131,202,000 262,404,000

62 HDS-MH2111/32G/GLF

Camera di dộng wifi/3G/4G/GPS

hỗ trợ 4G(FDD-LTE&WCDMA),

Full HD1080p@60fps video

Chụp ảnh 16MP

Màn hình LCD 2-inch

Hỗ trợ đèn hồng ngoại

HDMI output

 Hỗ trợ GPS & G-sensor, cảm biến nhiệt độ and Wi-Fi

IP67 weather resistant

Bộ nhớ trong 32GB

Pin 4000mAh Lithium lên đến 8 giờ sử dụng

15,072,000 30,144,000

63
HDS-AC6626BX

(16mm, không hồng ngoại)
23,508,000 47,016,000

64

HDS-AC6626BX-IR5

ống kính 3.8~16mm, hồng 

ngoại 50m

29,088,000 58,176,000

65

HDS-AC6626BX-IR7

ống kính 11~40mm, hồng 

ngoại 120m

31,062,000 62,124,000

66
HDS-AC6626W-IR

(2.8~12mm)

Chống ăn mòn 

muối biển

Camera IP HD 1/1.8", chuyên dụng chống ăn mòn muối biển, vỏ bằng hợp kim thép không gỉ, 

đáp ứng tiêu chuẩn chống ăn mòn NEMA 4X, C5-M. Chuẩn không vô nước IP67.

Độ phân giải 2 Megapixel, 1920 x 1080 Pixels,  3D DNR.

Hồng ngoại 10~30m.

Ống kính zoom f=2.8~12mm.

Chống ngược sáng (WDR 120dB).

Hổ trợ âm thanh hai chiều.

Hổ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB

Alarm input, Alarm output.

Chuẩn hình ảnh H.264/MJPEG/MPEG4.

Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh & âm thanh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-view), 

và xem từ xa (remote preview).

Khung hình 50Hz: 50fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)

60Hz: 60fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720)

Độ nhạy sáng 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR

AC24V/DC12V/PoE.

Hổ trợ các tính năng thông minh:

Nhận dạng khuôn mặt, thiết lập vùng cảnh báo chống đột nhập thông minh, cảnh báo khi âm thanh 

phát ra vượt mức quy định, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ, cảnh báo khi vượt qua hàng rào ảo v.v...

25,104,000 50,208,000

67
HDS-AC6223-PTZ

(2MP, Zoom 23X)

5.9 ~ 135.7 mm

Chống ăn mòn 

muối biển

Camera Speed dome IP HD 1/1.9" zoom 23X (5.9 to 135.7 mm), chuyên dụng chống ăn mòn 

muối biển, vỏ bằng hợp kim thép không gỉ, đáp ứng tiêu chuẩn chống ăn mòn NEMA 4X, C5-

M. Chuẩn không vô nước IP67. Độ phân giải 2 Megapixel, 1920 x 1080 Pixels,  3D DNR.

Chống ngược sáng (WDR 120dB).

Độ nhạy sáng: Color: 0.002 Lux @ (F1.5, AGC ON), B/W: 0.0002Lux @ (F1.5, AGC ON)

Hổ trợ âm thanh hai chiều.

Hổ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB

Alarm input, Alarm output.

Chuẩn hình ảnh H.264/MJPEG/MPEG4.

Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh & âm thanh để ghi hình (main-stream), xem trực tiếp (live-view), 

và xem từ xa (remote preview).

Khung hình 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 

× 960, 1280 × 720).

AC24V/DC12V/PoE.

Hổ trợ các tính năng thông minh:

Nhận dạng khuôn mặt, thiết lập vùng cảnh báo chống đột nhập thông minh, cảnh báo khi âm thanh 

phát ra vượt mức quy định, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ, cảnh báo khi vượt qua hàng rào ảo v.v...

47,814,000 95,628,000

68
HDS-EX6222IRA

(Chống cháy nổ)
53,268,000 106,536,000

Camera chống cháy nổ Up to 2 megapixel high resolution

Tiêu chuẩn ATEX, IECEx

II 2 G Ex db IIC T6 Gb

II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP68

1/2.7" Progressive Scan CMOS

4 mm/6 mm/8 mm/12 mm/16 mm lens optional

Chống ngược sáng 120dB Wide Dynamic Range

H.265, H.265+, H.264, H.264+

Alarm 2 in / 2 out ; 

Three video streams

6 behavior analyses, 2 exception detections, 1 recognition

Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB

HDS-EX6222IRA/AC: CHỐNG ĂN MÒN NEMA 4X, C5-M

IR range: 30 m

AC 100V to 240V/PoE
Chống cháy nổ

CAMERA DI ĐỘNG 3G

Camera chống ăn mòn muối biển + Camera chống cháy nổ

Chống ăn mòn 

muối biển

Camera IP HD 1/1.8", chuyên dụng chống ăn mòn muối biển, vỏ bằng hợp kim thép không gỉ, 

đáp ứng tiêu chuẩn chống ăn mòn NEMA 4X, C5-M. Chuẩn không vô nước IP67. Độ phân giải 2 

Megapixel, 1920 x 1080 Pixels,  3D DNR.

Chống ngược sáng (WDR 120dB).

Hổ trợ âm thanh hai chiều.

Hổ trợ thẻ nhớ SD/SDXC lên đến 128GB

Alarm input, Alarm output.

Chuẩn hình ảnh H.264/MJPEG/MPEG4. Xuất đồng thời ba luồng hình ảnh & âm thanh để ghi hình 

(main-stream), xem trực tiếp (live-view), và xem từ xa (remote preview).

Khung hình 50Hz: 50fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720)

60Hz: 60fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 ×720).

Độ nhạy sáng  Color: 0.002 Lux @ (F1.2, AGC ON)

B/W: 0.0002 Lux @ (F1.2, AGC ON)

AC24V/DC12V/PoE.

Hổ trợ các tính năng thông minh:

Nhận dạng khuôn mặt, thiết lập vùng cảnh báo chống đột nhập thông minh, cảnh báo khi âm thanh 

phát ra vượt mức quy định, cảnh báo khi hình ảnh bị mờ, cảnh báo khi vượt qua hàng rào ảo v.v...



69
HDS-EX6222IRA/AC

(Chống cháy nổ + chống ăn 

mòn)

58,350,000 116,700,000

70
HDS-EX6223-PTZ

(2MP, 23X)

5.9-135.7mm

Chống cháy nổ

Camera Speed dome 23X chống cháy nổ 2MP 1/1.9" progressive scan CMOS

Up to 1920 × 1080 resolution

23× optical zoom, focal length 5.9 mm to 135.7 mm

Độ nhạy sáng

Color: 0.002 Lux @(F1.5, AGC ON)

B/W: 0.0002 Lux @(F1.5, AGC ON)

IR cut filter with auto switch

3D DNR, low bitrate, 120 dB WDR

Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB

Alarm 7 in / 2 out ; Audio 1 in / 1 out 

Chứng nhận: TÜ V 16 ATEX 7950X, IECEx TUR 16.0050X

IP68 standard

Three streams

137,646,000 275,292,000

71 HDS-TM2033-L8

Camera IP cảm ứng nhiệt (Thermal camera), độ phân giải 384x288, Response waveband: 

8~14μm, NETD < 80mk(@25°C, F#=1.0), hổ trợ thẻ nhớ, hổ trợ âm thanh và cổng báo động 

(Audio/Alarm IO), DC12V & PoE, Lens: 8mm/F0.85, phạm vi giám sát tối đa 780m

213,624,000 427,248,000

72 HDS-TM2033-L25

Camera IP cảm ứng nhiệt (Thermal camera), độ phân giải 384x288, Response waveband: 

8~14μm, NETD < 80mk(@25°C, F#=1.0), hổ trợ thẻ nhớ, hổ trợ âm thanh và cổng báo động 

(Audio/Alarm IO), DC12V & PoE, Lens: 25mm/F1.0, phạm vi giám sát tối đa 2300m

243,846,000 487,692,000

73 HDS-TM2235D-25

Camera IP 2 ống kính kép: 1 ống kính 2 Megapixel (1920x1080) + 1 ống kính cảm ứng nhiệt  

(Thermal camera), độ phân giải 384x288, Response waveband: 8~14μm, NETD < 50mk(@25°C, 

F#=1.0), Lens: 25mm/F1.0, phạm vi giám sát tối đa 500m

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

142,722,000 285,444,000

74 HDS-TM2235D-50

Camera IP 2 ống kính kép: 1 ống kính 2 Megapixel (1920x1080) + 1 ống kính cảm ứng nhiệt  

(Thermal camera), độ phân giải 384x288, Response waveband: 8~14μm, NETD < 50mk(@25°C, 

F#=1.0), Lens: 50mm/F1.0, phạm vi giám sát tối đa 1000m

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

167,910,000 335,820,000

75 HDS-TM4035D-25

Camera IP 2 ống kính kép: 1 ống kính 2 Megapixel (1920x1080) + 1 ống kính cảm ứng nhiệt  

(Thermal camera), độ phân giải 384x288, Response waveband: 8~14μm, NETD < 50mk(@25°C, 

F#=1.0), Lens: 25mm/F1.0, Tích hợp vỏ che sử dụng ngoài trời, Tốc độ xoay ngang: 0.1°~160°/S, 

Tốc độ xoay dọc: 0.1°~120°/S, Hành trình xoay ngang: 0°～360° endless, Hành trình xoay dọct: 

＋40°～-75°, AC24V. Phạm vi giám sát tối đa 500m

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

181,344,000 362,688,000

76 HDS-TM4035D-50

Camera IP 2 ống kính kép: 1 ống kính 2 Megapixel (1920x1080) + 1 ống kính cảm ứng nhiệt  

(Thermal camera), độ phân giải 384x288, Response waveband: 8~14μm, NETD < 50mk(@25°C, 

F#=1.0), Lens: 50mm/F1.0, Tích hợp vỏ che sử dụng ngoài trời, Tốc độ xoay ngang: 0.1°~160°/S, 

Tốc độ xoay dọc: 0.1°~120°/S, Hành trình xoay ngang: 0°～360° endless, Hành trình xoay dọct: 

＋40°～-75°, AC24V. Phạm vi giám sát tối đa 1000m

Tính năng thông minh: Chống đột nhập vào khu vực cấm. Báo động khi vượt hàng rào ảo

201,492,000 402,984,000

77 HDS-5882TVI-IM

Camera HD hồng ngoại 1/3“, độ phân giải HD 720P, 1 Megapixel, hình ảnh HD cực đẹp, camera 

HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, 

không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 1280(H)x720(V)

Chống nhiểu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. 

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 2.1/2.8/3.6mm@F1.8 

IP66. Hồng ngoại 20m. Điện áp 6~16V DC.

2,028,000 4,056,000

78 HDS-5882TVI-IM/A

Camera HD hồng ngoại 1/3“, độ phân giải HD 720P, 1 Megapixel, hình ảnh HD cực đẹp, camera 

HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, 

không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 1280(H)x720(V)

Chống nhiểu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. Hổ trợ âm thanh

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 2.1/2.8/3.6mm@F1.8 

IP66. Hồng ngoại 20m. Điện áp 6~16V DC.

2,160,000 4,320,000

79 HDS-5882TVI-IRM

Camera HD hồng ngoại 1/3“, độ phân giải HD 720P, 1 Megapixel, hình ảnh HD cực đẹp, camera 

HD truyền tín hiệu bằng dây cáp đồng trục, không nén, hình ảnh chuyển động thời gian thực, 

không có độ trễ. 

Kích thước hình ảnh 1280(H)x720(V)

Chống nhiểu 3D DNR, chống ngược sáng kỹ thuật số DWDR, cân bằng sáng. 

Độ nhạy sáng: 0.01 Lux@F1.2, 0lux IR ON 

Ống kính 2.1/2.8/3.6mm@F1.8 

IP66. Hồng ngoại 20m. Điện áp 6~16V DC.

2,292,000 4,584,000

80 HDS-7204TVI-MB

Đầu ghi hình di động HD-TVI, 4 kênh

Hổ trợ 4 camera HD-TVI 720P

Ghi hình realtime 25FPS

Có khả năng chống sốc ổ cứng

Hổ trợ 2 ổ cứng 2.5" (max 1TB cho mỗi ổ cứng)

Hổ trợ 1 cổng USB

Tích hợp cổng báo động

12,504,000 25,008,000

81 HDS-7204TVI-MB/3G

Đầu ghi hình di động HD-TVI, 4 kênh

Hổ trợ 4 camera HD-TVI 720P

Hổ trợ kết nối 3G và GPS

Ghi hình realtime 25FPS

Có khả năng chống sốc ổ cứng

Hổ trợ 2 ổ cứng 2.5" (max 1TB cho mỗi ổ cứng)

Hổ trợ 1 cổng USB

Tích hợp cổng báo động

15,396,000 30,792,000

HỆ THỐNG ĐẦU GHI / CAMERA HDTVI CHUYÊN DỤNG CHO XE HƠI

Camera chống cháy nổ Up to 2 megapixel high resolution

Tiêu chuẩn ATEX, IECEx

II 2 G Ex db IIC T6 Gb

II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP68

1/2.7" Progressive Scan CMOS

4 mm/6 mm/8 mm/12 mm/16 mm lens optional

Chống ngược sáng 120dB Wide Dynamic Range

H.265, H.265+, H.264, H.264+

Alarm 2 in / 2 out ; 

Three video streams

6 behavior analyses, 2 exception detections, 1 recognition

Hỗ trợ thẻ nhớ 128GB

HDS-EX6222IRA/AC: CHỐNG ĂN MÒN NEMA 4X, C5-M

IR range: 30 m

AC 100V to 240V/PoE
Chống cháy nổ

Camera Cảm ứng nhiệt (Thermal Camera)



82 HDS-7204TVI-MB/3GW

Đầu ghi hình di động HD-TVI, 4 kênh

Hổ trợ 4 camera HD-TVI 720P

Hổ trợ kết nối 3G và GPS

Hổ trợ kết nối Wifi

Ghi hình realtime 25FPS

Có khả năng chống sốc ổ cứng

Hổ trợ 2 ổ cứng 2.5" (max 1TB cho mỗi ổ cứng)

Hổ trợ 1 cổng USB

Tích hợp cổng báo động

17,328,000 34,656,000

83 HDS-LCD1300 Màn hình LCD trên xe hơi, 7" 6,252,000 12,504,000

84 HDS-B1530 Nút nhấn khẩn cấp 2,478,000 4,956,000

85 HDS-MC1350 Micro đàm thoại 2,478,000 4,956,000

86 HDS-6520D-IO

Camera IP chuyên dùng cho xe hơi 2.0 Megapixel, gắn trong xe (indoor)

Độ phân giải 1920×1080 @ 30 fps

Tích hợp microphone

3D DNR and DWDR

Hỗ trợ thẻ nhớ Micro SD/SDHC/SDXC card slot, lên đến 64 GB 

Vandal proof: IK08,IP66

5,832,000 11,664,000

87 HDS-6520ET-IO

Sản phẩm mới

Camera IP chuyên dùng cho xe hơi 2.0 Megapixel, gắn ngoài xe (outdoor)

1/3" Progressive Scan CMOS, ICR

6mm fixed lens

FoV: 46°

3D DNR, DWDR, H.264/MJPEG,

1920x1080 up to 30fps

Nguồn DC12V & PoE

Hồng ngoại 30m

IP68 & IK10, EN50155, EN50121

Built-in Heater and demisting.

7,890,000 15,780,000

88 HDS-N5504MB

Đầu ghi IP PoE di động chuyên dùng trên xe

4-ch 1080P network video

4-ch audio input

4 cổng PoE RJ45

Chống rung

Hỗ trợ HDD box(2x 2.5" SATA interface, 2x USB 2.0 interface)

Cổng Alarm I/O: 3/2

13,470,000 26,940,000

89 HDS-N5504MB/3G

Đầu ghi IP PoE di động chuyên dùng trên xe

4-ch 1080P network video

4-ch audio input

4 cổng PoE RJ45

Chống rung

Hỗ trợ HDD box(2x 2.5" SATA interface, 2x USB 2.0 interface)

Cổng Alarm I/O: 3/2

Hỗ trợ 3G(WCDMA) & GPS module

16,362,000 32,724,000

90 HDS-N5504MB/3GW

Đầu ghi IP PoE di động chuyên dùng trên xe

4-ch 1080P network video

4-ch audio input

4 cổng PoE RJ45

Chống rung

Hỗ trợ HDD box(2x 2.5" SATA interface, 2x USB 2.0 interface)

Cổng Alarm I/O: 3/2

Hỗ trợ 3G(WCDMA) & GPS module & Wifi

18,294,000 36,588,000

HỆ THỐNG ĐẦU GHI / CAMERA IP CHUYÊN DỤNG CHO XE HƠI

HDPARAGON là camera chất lượng dùng cho dự án, vì vậy để bảo vệ cho tất cả đại lý, chúng tôi đề nghị không liệt kê giá bán lẻ sản phẩm HDPARAGON 

trên các website, chỉ cần ghi "Giá liên hệ". Xin chân thành cảm ơn

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ CAMERA THỊNH PHÁT

Số 279 Lũy Bán Bích, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú TPHCM

ĐT: 028.39760642 - 3976.0526 Fax: 028.3976.0525 – HOTLINE  0973.514.987

TƯ VẤN LẮP ĐẶT CAMERA, HỆ THỐNG AN NINH, CHUÔNG CỬA CÓ HÌNH, BÁO TRỘM, HỆ THỐNG ĐIỆN CÔNG NGHIỆP, PCCC

web www.anninhthinhphat.com    www.usview.com.vn  Email: anninhthinhphat@gmail.com

kinh doanh : 0917540879 Ms. Tuyết


